
Phụ lục 1. Mẫu cấp phép sử dụng VLNCN

(Kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/03/2005

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: (Bộ Công nghiệp, Tổng Cục CNQP, UBND tỉnh...)

Tên doanh nghiệp:

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:

Do ......................................................... cấp ngày

Nơi đặt trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN:

Họ và tên người đại diện:

Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp):

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Đề nghị 
xem xét và cấp Giấy phép sử dụng 
VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

	
	.......... ngày .... tháng .... năm ......

Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn

Hồ sơ kèm theo:

1. Quyết định thành lập đơn vị, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu là đơn vị nước ngoài phải có Giấy phép đầu tư. 

2. Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công các công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu, Giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình có nhu cầu sử dụng VLNCN. 
3. Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế và phương án nổ mìn phải được Lãnh đạo đơn vị duyệt. Trường hợp đặc biệt, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt. 

4. Hồ sơ kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. 

5. Quyết định của Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn.

6. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 


	BỘ, TỔNG CỤC,
UBNDTỈNH ......


Số:     /....-GP-SDVLNCN
	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.......... ngày .... tháng .... năm ......


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

(Bộ Công nghiệp, Tổng Cục CNQP, UBND tỉnh...) cho phép: 

Tên doanh nghiệp:

Quyết định/Giấy phép thành lập số : ........................do

............................................................................cấp ngày:

Nơi đặt trụ sở chính /Địa điểm sản xuất kinh doanh:
Được sử dụng VLNCN để

Với các điều kiện sau:

1. Chỉ được sử dụng VLNCN để nổ mìn trong phạm vi 

2. Việc chỉ huy nổ mìn giao cho: (tên người chỉ huy nổ mìn theo Quyết định bổ nhiệm     số
)

3. Khi tiến hành nổ mìn phải tuân theo các quy định tại TCVN 4586-1997.

4. Điều kiện bảo quản VLNCN:

5. Những điều kiện đặc biệt:

6. Thời hạn có giá trị của giấy phép:

	
	.......... ngày .... tháng .... năm ......

(Thủ trưởng đơn vị cấp giấy phép)

(Ký tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VLNCN
Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Tên doanh nghiệp:

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:

Do ........................................................... cấp ngày

Nơi đặt trụ sở chính:

Mặt hàng kinh doanh:

Họ và tên người đại diện:


Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp):

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ quy định về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

	
	.......... ngày .... tháng .... năm ......

Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn

Hồ sơ kèm theo:

1. Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Danh sách, địa chỉ các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty, Xí nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện...);

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4. Tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh của doanh nghiệp gồm có:

- Bảng kê khai hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng của từng cơ sở kinh doanh, Quyết định cho phép công trình vào sử dụng;

- Danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và Bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành;

- Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân có liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh VLNCN;

- Phương án xử lý về môi trường và phòng chống cháy nổ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thoả thuận;

- Giấy chứng nhận của cơ quan Tiêu chuẩn chất lượng đo lường Nhà nước cấp phép hoạt động cho các cơ sở thí nghiệm VLNCN;

- Hồ sơ của Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phó phòng, ban, cán bộ chuyên trách kỹ thuật - an toàn của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc gồm có:

+ Bản khai lý lịch cá nhân;

+ Bằng tốt nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện về quản lý kinh doanh VLNCN và Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN.


	BỘ CÔNG NGHIỆP

Số:    /BCN-GP-KDVLNCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày .... tháng .... năm......


GIẤY PHÉP

KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Bộ Công nghiệp cho phép: 

(Tên doanh nghiệp)

Quyết định/Giấy phép thành lập số : ........................do

............................................................................cấp ngày:

Nơi đặt trụ sở chính /Địa điểm kinh doanh (Nếu là doanh nghiệp ghi cả trụ sở chính và các địa điểm kinh doanh mặt hàng, dịch vụ thuộc loại có điều kiện):
Được phép kinh doanh VLNCN với các mặt hàng sau đây:

Doanh nghiệp đã đảm bảo các điều kiện để đăng ký kinh doanh mặt hàng, ngành nghề trên theo quy định tại Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ quy định về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

	
	BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)



(Các trang bên trong Sổ đăng ký giấy phép sử dụng VLNCN)

	Số thứ tự
	Ngày

tháng
	Tên đơn vị đăng ký Giấy phép sử dụng VLNCN
	NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
	CHỮ KÝ

	
	
	
	
	Đaị diện đơn vị đăng ký
	Người kiểm tra

	
	
	
	- Giấy phép sử dụng VLNCN số

- Địa điểm nổ mìn:

- Phương án (hoặc hộ chiếu nổ mìn) số……….Người ký duyệt (chức danh)

- Tên người chỉ huy nổ mìn

Các điểm đặc biệt lưu ý
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2. Mẫu báo cáo định kỳ về VLNCN ( đối với đơn vị sử dụng VLNCN)

(Kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP QUÝ .... NĂM ....
Theo kế hoạch, dự án ............................ tại địa điểm ....................
	Số thứ tự
	Tháng
	Thuốc nổ (kg)
	Kíp nổ các loại (cái)
	Dây cháy chậm, dây nổ, dây đẫn nổ

các loại, (m)

	
	
	Số lượng tồn đầu kỳ
	Số lượng nhập

mới
	Cộng dồn
	Sử dụng trong kỳ
	Số lượng tồn cuối kỳ
	Số lượng tồn đầu kỳ
	Số lượng nhập

mới
	Cộng dồn
	Sử dụng trong tháng
	Số lượng tồn cuối kỳ
	Số lượng tồn đầu kỳ
	Số lượng nhập

mới
	Cộng dồn
	Sử dụng trong tháng
	Số lượng tồn cuối kỳ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ghi rõ họ tên và ký)
	......, ngày .... tháng .... năm ...... 
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3. Mẫu báo cáo định kỳ về VLNCN trên địa bàn tỉnh (đối với Sở Công nghiệp)

(Kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
UBND Tỉnh, Thành phố: 

Sở Công nghiệp: 

A.TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VLNCN

	Số thứ tự
	Loại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
	Số lượng
	Nơi cấp phép
	Số lượng đơn vị (phân theo mục đích sử dụng)
	Số lượng VLNCN

sử dụng
	Kho chứa
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp

bộ
	Cấp tỉnh
	Khai thác khoáng

sản
	Xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng
	Mục đích khác
	Thuốc

nổ,

(tấn)
	Kíp nổ các loại,

(cái)
	Dây cháy chậm, dây nổ, dây đẫn nổ các loại, ( m)
	Số

kho,

(cái)
	Tổng lượng chứa,

(tấn)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Doanh nghiệp nhà nước Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đơn vị quốc phòng, an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổ chức kinh tế tập thể, HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổ chức khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.KIẾN NGHỊ (nếu có)

	Người lập biểu

(Ghi rõ họ tên và ký)
	......, ngày .... tháng .... năm ...... 
Giám đốc Sở Công nghiệp ......

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 4. Mẫu báo cáo định kỳ về VLNCN (đối với TCCNQP)

(Kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
Bộ Quốc phòng 

Tổng cục CNQP

A. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG VLNCN

	Số thứ tự
	Đơn vị
	Số lượng

VLNCN sản xuất hoặc cung ứng trong kỳ báo cáo

(tấn)
	Nơi cấp phép
	Số lượng đơn vị (phân theo mục đích sử dụng)
	Số lượng VLNCN

sử dụng
	Kho chứa
	Ghi

chú

	
	
	
	Cấp bộ
	Cấp tỉnh
	Khai thác khoáng sản
	Xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng
	Thuốc nổ,

(tấn)
	Kíp

các loại,

(cái)
	Dây cháy chậm, dây nổ, dây đẫn nổ các loại, ( m)
	Số kho,

(cái)
	Tổng lượng chứa,

(tấn)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Công ty vật tư công nghiệp Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các đơn vị, xí nghiệp sản xuất VLNCN 

(các Z)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Các đơn vị sử dụng VLNCN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các đơn vị khác có thực hiện dịch vụ cho thuê kho, vận chuyển thuê hoặc nổ mìn thuê (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIẾN NGHỊ (nếu có)
	Người lập biểu

(Ghi rõ họ tên và ký)
	......, ngày .... tháng .... năm ...... 
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 1a: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN





Mẫu 1b: Giấy phép sử dụng VLNCN








Mẫu 1c: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh VLNCN








Mẫu 1d. Giấy phép kinh doanh VLNCN








UỶ BAN NHÂN DÂN (TỈNH, THÀNH PHỐ)................................................


SỞ CÔNG NGHIỆP


.........................


























 SỔ ĐĂNG KÝ


 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP



















































































NĂM 20…





Đơn vị sử dụng: .........








Mẫu 1e. Sổ đăng ký giấy phép


sử dụng VLNCN









